
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THÚY AN
Ngày sinh: 01/01/2001
Số CCCD: 096301005570
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÝ KHÁNH AN
Ngày sinh: 14/11/2007
Số CCCD: 074307003754
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QƯỚI AN
Ngày sinh: 12/02/1993
Số CCCD: 084193006334
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH
Ngày sinh: 08/09/2007
Số CCCD: 074307002926
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THẢO ANH
Ngày sinh: 03/06/2004
Số CCCD: 074304001915
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC BÉ BA
Ngày sinh: 19/02/2004
Số CCCD: 091204007140
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ VĂN BIỀN
Ngày sinh: 08/04/1991
Số CCCD: 084091004436
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ NHƯ BÌNH
Ngày sinh: 13/10/2006
Số CCCD: 049306007903
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH
Ngày sinh: 06/08/2004
Số CCCD: 027304008542
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LẦM GIA BẢO
Ngày sinh: 07/09/2006
Số CCCD: 074206004343
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN ĐẶNG QUỐC BẢO
Ngày sinh: 29/10/2005
Số CCCD: 074205010408
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM CHI
Ngày sinh: 06/09/1997
Số CCCD: 091197009979
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN THÀNH CÔNG
Ngày sinh: 28/02/1989
Số CCCD: 087089009509
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN VĂN CƯƠNG
Ngày sinh: 10/05/1968
Số CCCD: 042068000646
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Ngày sinh: 26/12/1998
Số CCCD: 064098013084
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
Ngày sinh: 15/01/1976
Số CCCD: 040076004876
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH CÔNG DANH
Ngày sinh: 17/02/2007
Số CCCD: 074207000072
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH THỊ THÙY DIỆU
Ngày sinh: 20/02/2006
Số CCCD: 074306000624
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG BẢO DUY
Ngày sinh: 19/10/2004
Số CCCD: 025204008545
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHÚC DUY
Ngày sinh: 17/08/1997
Số CCCD: 091097005291
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÉ DUY
Ngày sinh: 22/05/2003
Số CCCD: 092303008723
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM DUY
Ngày sinh: 20/01/1975
Số CCCD: 074075001932
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG MINH DUY
Ngày sinh: 06/12/2007
Số CCCD: 074207007885
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN
Ngày sinh: 11/12/1995
Số CCCD: 074195008203
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG VĂN DUỆ
Ngày sinh: 12/01/1985
Số CCCD: 020085001205
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TẠ MINH DŨNG
Ngày sinh: 02/10/2007
Số CCCD: 079207043960
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG TIẾN DŨNG
Ngày sinh: 20/01/1982
Số CCCD: 070082001021
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày sinh: 29/10/2007
Số CCCD: 087307009683
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày sinh: 24/10/2002
Số CCCD: 074302001117
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ TRẦN TRƯỜNG GIANG
Ngày sinh: 21/11/2007
Số CCCD: 074207001221
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ CHÍ HIẾU
Ngày sinh: 18/11/2007
Số CCCD: 079207020324
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU
Ngày sinh: 14/10/2007
Số CCCD: 096207008665
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGỌC HIẾU
Ngày sinh: 27/09/1991
Số CCCD: 074191002967
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM MINH HIỆP
Ngày sinh: 22/06/2006
Số CCCD: 074206003728
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN GIA HUY
Ngày sinh: 18/04/2007
Số CCCD: 087207014604
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÁI NHƯ HUỲNH
Ngày sinh: 17/09/2004
Số CCCD: 096304002948
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN GIA HÂN
Ngày sinh: 04/12/2007
Số CCCD: 074307002123
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH HÒA
Ngày sinh: 30/11/2007
Số CCCD: 074207004695
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Ngày sinh: 21/12/1993
Số CCCD: 022193014497
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: SIÊU THỊ THU HƯƠNG
Ngày sinh: 11/12/1998
Số CCCD: 087198005676
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH
Ngày sinh: 09/10/1996
Số CCCD: 091196013541
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Ngày sinh: 20/08/2004
Số CCCD: 038304028653
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
Ngày sinh: 03/06/1981
Số CCCD: 079181017849
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ MINH HẰNG
Ngày sinh: 09/04/1993
Số CCCD: 042193022656
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ MINH HỘI
Ngày sinh: 14/10/2007
Số CCCD: 074207007925
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THẠCH MINH KHA
Ngày sinh: 30/08/2006
Số CCCD: 094206001580
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ KHANG
Ngày sinh: 25/06/2001
Số CCCD: 091201012968
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHANG
Ngày sinh: 19/04/2007
Số CCCD: 074207010076
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG GIA KHANG
Ngày sinh: 16/08/2007
Số CCCD: 074207001042
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH KHOA
Ngày sinh: 03/12/2007
Số CCCD: 074207008503
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ GIA KHÁNH
Ngày sinh: 10/10/1988
Số CCCD: 036088004891
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THẾ KHẢI
Ngày sinh: 17/09/2007
Số CCCD: 051207011180
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUANG ANH KIỆT
Ngày sinh: 13/07/2007
Số CCCD: 074207004701
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN KIỆT
Ngày sinh: 05/09/2007
Số CCCD: 034207002644
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN ANH KIỆT
Ngày sinh: 07/05/2003
Số CCCD: 074203003813
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ THU LAN
Ngày sinh: 22/09/1979
Số CCCD: 038179032326
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG ĐẶNG THÙY LINH
Ngày sinh: 13/09/2007
Số CCCD: 038307027479
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỮU LINH
Ngày sinh: 03/10/2004
Số CCCD: 067204004010
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ LIÊN
Ngày sinh: 10/02/2001
Số CCCD: 066301011192
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI KIM LONG
Ngày sinh: 29/09/2000
Số CCCD: 074200001260
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ THỊ LUYẾN
Ngày sinh: 10/08/2002
Số CCCD: 034302010047
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: UNG LƯU LUYẾN
Ngày sinh: 01/01/1987
Số CCCD: 091187000976
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VŨ LUÂN
Ngày sinh: 19/11/2006
Số CCCD: 087206013308
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LẬP
Ngày sinh: 11/02/2004
Số CCCD: 074204001745
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG CÔNG LỊNH
Ngày sinh: 14/02/1988
Số CCCD: 096088003212
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO PHƯỚC LỘC
Ngày sinh: 26/09/2000
Số CCCD: 096200009361
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG HUỲNH XUÂN MAI
Ngày sinh: 29/11/2007
Số CCCD: 074307007933
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NHẬT MINH
Ngày sinh: 06/07/2007
Số CCCD: 074207009919
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN QUỐC MINH
Ngày sinh: 13/07/2007
Số CCCD: 089207015073
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO QUỐC MINH
Ngày sinh: 16/04/2007
Số CCCD: 074207003008
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ LÊ NHẬT MINH
Ngày sinh: 24/12/2007
Số CCCD: 074207007719
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Ngày sinh: 17/02/2007
Số CCCD: 089207007185
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN HỒ HOÀNG NAM
Ngày sinh: 04/12/2007
Số CCCD: 074207004512
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGA
Ngày sinh: 04/03/1979
Số CCCD: 070179000846
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI
Ngày sinh: 07/04/2003
Số CCCD: 074303002053
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ĐẠI NGHĨA
Ngày sinh: 05/08/2003
Số CCCD: 079203022005
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRIỆU HOÀNG NGUYÊN
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074207001309
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÚY NGÂN
Ngày sinh: 18/09/2007
Số CCCD: 095307001227
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày sinh: 27/09/2006
Số CCCD: 094306000472
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRÚC NGÂN
Ngày sinh: 10/09/1994
Số CCCD: 087194015500
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG HUỲNH NHƯ NGỌC
Ngày sinh: 30/10/2005
Số CCCD: 074305001514
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM MINH NGỌC
Ngày sinh: 01/08/1989
Số CCCD: 070089007455
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ VĂN NGỜ
Ngày sinh: 26/01/1991
Số CCCD: 091091012793
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI YẾN NHI
Ngày sinh: 13/02/2007
Số CCCD: 075307006840
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ TIÊU NHI
Ngày sinh: 07/07/2002
Số CCCD: 094302008663
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NHI
Ngày sinh: 19/12/2004
Số CCCD: 087304009541
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM YẾN NHI
Ngày sinh: 03/09/2005
Số CCCD: 074305007279
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN QUANG NHI
Ngày sinh: 30/09/2000
Số CCCD: 074300001701
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ CẨM NHUNG
Ngày sinh: 16/03/1992
Số CCCD: 087192006058
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ TUYẾT NHUNG
Ngày sinh: 23/10/1993
Số CCCD: 079193024289
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ngày sinh: 10/11/2004
Số CCCD: 074204001119
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH NHÍ
Ngày sinh: 06/10/2007
Số CCCD: 095207001481
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH DUY NHẬT
Ngày sinh: 15/08/2007
Số CCCD: 052207012716
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NĂM
Ngày sinh: 01/01/1998
Số CCCD: 089198010980
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THIÊN PHONG
Ngày sinh: 19/09/1992
Số CCCD: 074092005060
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH KIM PHÁT
Ngày sinh: 23/02/2003
Số CCCD: 074203008885
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN DƯƠNG TẤN PHÁT
Ngày sinh: 29/08/2006
Số CCCD: 074206006466
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BẠCH ĐÌNH PHÚC
Ngày sinh: 23/07/2007
Số CCCD: 074207010516
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG PHÚC
Ngày sinh: 06/09/2007
Số CCCD: 087207008983
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM BÙI HƯƠNG PHẤN
Ngày sinh: 05/05/2006
Số CCCD: 074306007736
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN
Ngày sinh: 05/05/2005
Số CCCD: 087305017494
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG QUYÊN
Ngày sinh: 26/05/2004
Số CCCD: 091304015727
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỒNG THỤY NHƯ QUỲNH
Ngày sinh: 26/11/2002
Số CCCD: 074302000418
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THANH SANG
Ngày sinh: 23/10/2003
Số CCCD: 070203001242
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH SƠN
Ngày sinh: 09/07/1999
Số CCCD: 072099004577
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ VĂN SỐNG
Ngày sinh: 16/02/2006
Số CCCD: 096206003820
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LIÊU NHỰT THIÊN
Ngày sinh: 23/02/2007
Số CCCD: 074207003730
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI MINH THIỆN
Ngày sinh: 26/08/1998
Số CCCD: 074098006614
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN
Ngày sinh: 13/10/2007
Số CCCD: 074207002823
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ KIM THOA
Ngày sinh: 01/03/1993
Số CCCD: 089193002715
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI TÍN THOẠI
Ngày sinh: 10/04/1994
Số CCCD: 054094004249
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: SIÊU THỊ BÍCH THU
Ngày sinh: 24/04/1996
Số CCCD: 087196000390
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO NHƯ THÁI
Ngày sinh: 27/11/1995
Số CCCD: 074095001133
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÂN
Ngày sinh: 20/01/1992
Số CCCD: 040092009267
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH THÙY
Ngày sinh: 01/01/1990
Số CCCD: 094190010748
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG THÚY
Ngày sinh: 30/03/2007
Số CCCD: 074307000775
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐÀO ANH THƯ
Ngày sinh: 23/11/1999
Số CCCD: 074199001193
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO
Ngày sinh: 22/11/1997
Số CCCD: 067197003693
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ĐỨC THẮNG
Ngày sinh: 06/10/1986
Số CCCD: 054086007874
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HỮU THẮNG
Ngày sinh: 16/02/2002
Số CCCD: 089202011934
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRỊNH BÁ THỊNH
Ngày sinh: 24/12/2001
Số CCCD: 001201019428
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HOÀNG MỸ TIÊN
Ngày sinh: 15/10/2007
Số CCCD: 074307002862
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOÀN
Ngày sinh: 20/03/1975
Số CCCD: 074075000264
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ THANH TOÁN
Ngày sinh: 26/02/1990
Số CCCD: 058090002531
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Ngày sinh: 10/02/2007
Số CCCD: 066307016861
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HUYỀN TRANG
Ngày sinh: 07/01/2008
Số CCCD: 074308006331
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI THỊ YẾN TRINH
Ngày sinh: 21/12/2005
Số CCCD: 074305002071
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ DIỄM TRINH
Ngày sinh: 12/09/2006
Số CCCD: 091306010912
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ KHÁNH TRIỀU
Ngày sinh: 09/05/2005
Số CCCD: 091205018978
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THANH TRIỆU
Ngày sinh: 06/11/2007
Số CCCD: 079207034739
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ngày sinh: 15/10/1993
Số CCCD: 074093000602
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MẪN TRUNG
Ngày sinh: 02/02/1993
Số CCCD: 074093002162
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ TRẦN HIẾU TRUNG
Ngày sinh: 12/09/2006
Số CCCD: 074206008392
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ TRUYỀN
Ngày sinh: 17/09/1991
Số CCCD: 082191005248
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÃ NGỌC TRÍ
Ngày sinh: 28/12/2006
Số CCCD: 038206005158
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH TRÍ
Ngày sinh: 28/09/2001
Số CCCD: 074201006321
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THANH TRÚC
Ngày sinh: 11/01/2008
Số CCCD: 074308005075
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Ngày sinh: 30/11/2007
Số CCCD: 074307008303
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG NHẬT TRƯỜNG
Ngày sinh: 12/09/2007
Số CCCD: 074207009965
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHI TRƯỜNG
Ngày sinh: 12/01/2007
Số CCCD: 074207010128
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN PHÚC TRỌNG
Ngày sinh: 01/06/2007
Số CCCD: 074207010611
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VƯƠNG KHOA TRỰC
Ngày sinh: 24/10/2007
Số CCCD: 074207005603
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 23/09/2001
Số CCCD: 079201028265
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO VĂN TUẤN
Ngày sinh: 06/06/1990
Số CCCD: 001090001217
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ANH TÀI
Ngày sinh: 20/11/2006
Số CCCD: 074206002730
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NÔNG THÀNH TÀI
Ngày sinh: 23/10/2007
Số CCCD: 024207010970
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG
Ngày sinh: 03/02/1988
Số CCCD: 079088036677
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TƯƠI
Ngày sinh: 01/01/1974
Số CCCD: 096074008855
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
Ngày sinh: 19/09/2005
Số CCCD: 074305000392
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN KHÁNH VY
Ngày sinh: 31/05/2004
Số CCCD: 052304002582
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGỌC THẢO VY
Ngày sinh: 19/11/2006
Số CCCD: 082306006442
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TRIỀU VỸ
Ngày sinh: 01/09/2003
Số CCCD: 074203000726
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN VƯƠNG CHÍ VỸ
Ngày sinh: 11/11/2006
Số CCCD: 074206006267
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LIAO YIQIN
Ngày sinh: 11/07/1993
Số CCCD: EN 0744005
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG ÂN
Ngày sinh: 01/01/1975
Số CCCD: 051075008546
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: SIÊU THỊ Ý
Ngày sinh: 19/09/1994
Số CCCD: 087194010317
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ĐÔ
Ngày sinh: 15/08/1992
Số CCCD: 074092002621
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN VĂN ĐÔNG
Ngày sinh: 06/12/2006
Số CCCD: 089206004724
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ĐĂNG
Ngày sinh: 03/02/1991
Số CCCD: 074091004899
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN HUỲNH ĐĂNG
Ngày sinh: 22/06/2004
Số CCCD: 087204000736
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐẠT
Ngày sinh: 25/11/2007
Số CCCD: 083207004288
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN TẤN ĐẠT
Ngày sinh: 27/11/2007
Số CCCD: 074207008038
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MẪN ĐẠT
Ngày sinh: 11/09/1987
Số CCCD: 074087005897
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
Ngày sinh: 27/04/1997
Số CCCD: 094197011757
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MINH ĐỨC
Ngày sinh: 07/10/2006
Số CCCD: 074206009202
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH THỊ H'MỸ ĐỨC
Ngày sinh: 20/05/2003
Số CCCD: 064303006778
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 28/05/2026


